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1 25208610160  Phạm Thị Phương  Anh 05/08/2001 Gia  Lai 28CYC5

2 25218704977  Đinh Gia  Bảo 16/09/2001 Đăk Lăk 28CYC5

3 25211716931  Trần Văn  Điệp 14/08/2001 Quảng Nam 28CYC5

4 25202803327  Đỗ Thị  Duyên 02/01/2001 Quảng Trị 28CYC5

5 25203203481  Đoàn Hương  Giang 26/08/2001 Quảng Trị 28CYC5

6 25203301835  Bùi Thị Thúy  Hằng 28/01/2001 Quảng Bình 28CYC5

7 25218610570  Trần Trung  Hiếu 01/04/2001 Quảng Bình 28CYC5

8 26203242582  Nguyễn Trường  Khánh 06/06/2002 Quảng Trị 28CYC5

9 26212235277  Tô Châu Bảo  Lân 23/08/2002 Đà Nẵng 28CYC5

10 25202203507  Lê Thị Khánh  Linh 09/05/2001 Thanh Hóa 28CYC5 Cấm thi

11 25202115911  Nguyễn Thị  Lý 05/12/2001 Đà Nẵng 28CYC5

12 25207205049  Lê Thị Trà  My 16/06/2001 Thanh Hóa 28CYC5

13 25202103392  Đinh Trần Quỳnh  Nga 08/06/2001 Quảng Ngãi 28CYC5

14 049201007496  Phạm Văn  Nguyên 07/05/2001 Quảng Nam 28CYC5

15 25203202045  Dương Thị Quỳnh  Như 20/01/2001 Quảng Bình 28CYC5

16 25203302158  Võ Thị  Nhung 04/03/2001 Quảng Bình 28CYC5

17 25218601789  Lê Thanh  Phúc 14/02/2001 Quảng Trị 28CYC5

18 2320315714  Nguyễn Ngọc Kim  Phụng 10/07/1999 Đà Nẵng 28CYC5

19 25203204224  Lê Thị Thúy  Quỳnh 12/08/2001 Quảng Trị 28CYC5

20 25218604685  Đặng Quốc  Thắng 28/03/2001 Đắk Nông 28CYC5

21 25203210577  Nguyễn Thị Hoài  Thu 13/07/2001 Quảng Trị 28CYC5

22 24205206328  Phan Thị Minh  Thư 01/09/2000 Quảng Nam 28CYC5

23 25207109161  Huỳnh Thị Bích  Trâm 05/07/2001 Đà Nẵng 28CYC5

24 24207104346  Nguyễn Bích  Phương 03/03/2000 Bình Định 27CSC1 Thi ghép

25 24217105185  Trần Ngọc  Duy 10/11/2000 Gia Lai 27SBN1 Thi ghép

26 25202616928  Nguyễn Thị Tố  Uyên 09/05/2001 Hà Tĩnh 28CBN1 Thi ghép

27 24207105210  Nguyễn Thị Bích  Trâm 04/05/2000 Quảng Nam 28CBN2 Thi ghép

28 26203342755  Nguyễn Thị  Thảo 17/02/2002 Gia Lai 28CBN3 Thi ghép
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1 25217103693  Phạm Phú  Trọng 12/05/2001 Đà Nẵng 28CYC5

2 25218607987  Bùi Đức  Trọng 28/05/2001 Gia  Lai 28CYC5

3 25203205386  Nguyễn Phương  Uyên 08/04/2001 Đà Nẵng 28CYC5

4 26203220111  Lê Hạ  Vy 28/10/2002 Quảng Ngãi 28CYC5

5 25217116065  Mai Dương Gia  Bảo 07/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3

6 25203208022  Trương Đinh Hà  Giang 31/10/2001 Bình Định 28SHT3

7 25207105335  Trần Thị Trà  Giang 09/04/2001 Đà Nẵng 28SHT3

8 25203209076  Nguyễn Thị  Hiền 23/06/2001 Quảng Nam 28SHT3

9 25203301756  Hoàng Thị  Hiền 14/10/2001 Hà Tĩnh 28SHT3

10 25218709764  Nguyễn Minh  Huy 11/09/2001 Đà Nẵng 28SHT3

11 24203202620  Tạ Thảo  Lan 27/07/2000 Đắk Lắk 28SHT3

12 25202905356  Phan Thị  Lệ 02/03/2001 Quảng Nam 28SHT3

13 24203204895  Nguyễn Khánh  Ly 05/10/2000 Quảng Bình 28SHT3

14 25207108425  Trương Thị Thu  Ngân 02/05/2001 Đà Nẵng 28SHT3

15 25207205463  Phan Thị Kim  Ngân 10/05/2001 Quảng Nam 28SHT3

16 25207213021  Nguyễn Thị Khánh  Ngân 28/10/2001 Bình Định 28SHT3

17 25202605877  Phan Trần Khánh  Nguyên 14/06/2001 Đà Nẵng 28SHT3

18 25207100532  Châu Thị Như  Nguyệt 14/02/2001 Gia Lai 28SHT3

19 25202207898  Nguyễn Thị  Nhàn 15/04/2001 Quảng Nam 28SHT3

20 25202503700  Lê Nguyễn Quỳnh  Nhi 09/12/2001 Đà Nẵng 28SHT3

21 25203113479  Nguyễn Thị Tố  Như 14/10/2001 Đắk Lắk 28SHT3

22 25202601694  Lê Thị Cẩm  Nhung 22/08/2001 Hà Tĩnh 28SHT3

23 25208605776  Võ Hồng  Nhung 31/05/2001 Bình Định 28SHT3

24 25217109439  Hoàng Kim  Quốc 11/03/2001 Đà Nẵng 28SHT3

25 25202113911  Trần Lê Diễm  Quỳnh 26/10/2001 Quảng Trị 28SHT3

26 24203104099  Nguyễn Thị Thanh  Thanh 02/11/2000 Quảng Nam 28SHT3

27 25203209452  Đặng Lê Thanh  Thảo 10/09/2001 Quảng Nam 28SHT3

28 25207105313  Trần Thị Thu  Thảo 05/11/2001 Đà Nẵng 28SHT3
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1 25203116584  Nguyễn Thị  Thú 22/05/2001 Quảng Trị 28SHT3

2 25217107243  Nguyễn Văn  Thuận 17/04/2001 Quảng Trị 28SHT3

3 25207208679  Nguyễn Thị Thanh  Thủy 21/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3

4 25218716258  Lê Hữu  Tiến 25/01/2001 Quảng Bình 28SHT3

5 25207214888  Nguyễn Thị  Trang 05/09/2002 Hà Tĩnh 28SHT3

6 24217116579  Lê Thanh  Tuấn 21/09/2000 Thanh Hóa 28SHT3

7 25217104276  Nguyễn Phương  Tuấn 10/09/2001 Đà Nẵng 28SHT3

8 25203109960  Nguyễn Thanh  Tuyền 20/08/2001 Đắk Lắk 28SHT3

9 25203207354  Võ Thị Thanh  Tuyền 02/01/2001 Quảng Nam 28SHT3

10 25202315562  Lê Thị Tường  Vy 28/06/2001 Quảng Ngãi 28SHT3

11 25202116172  Dương Thị Bảo  Xuyên 03/12/2001 Quảng Trị 28SHT3

12 25217201736  Huỳnh Tuấn  Đạt 23/07/2001 Quảng Ngãi 28SSC1 Thi ghép

13 25212108607  Lê Viết  Nghĩa 23/07/2001 Đắk Lắk 28SYC1 Thi ghép

14 25202716993  Trần Thị Thanh  Loan 27/03/2000 Quảng Nam 28SYC3 Lần 1

15 25202103863  Huỳnh Nguyễn Ý  Ly 07/03/2001 Quảng Ngãi 28TBN4 Thi ghép

16 24217115852  Thái Trần Văn  Thành 06/07/2000 Đắk Lắk 28THT1 Thi ghép

17 25203400598  Đinh Thị Huyền  Vy 30/07/2001 Đắk Lắk 28THT2 Thi ghép

18 25203102089  Trần Thị Thu  Thảo 23/05/2001 KON TUM 28THT3 Thi ghép

19 25207102090  Thái Thị  Tuyến 21/03/2001 KON TUM 28THT3 Thi ghép

20 24215100496  Nguyễn Trường  Đạt 09/09/1999 Quảng Nam 28THT4 Thi ghép

21 25207110293  Đặng Thị Phương  Lan 06/04/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

22 25203303730  Trần Thị Hiền  Lương 29/03/2001 Quảng Trị 28THT5 Thi ghép

23 25207115727  Võ Thị Mỹ  Hạnh 13/01/2001 Quảng Bình 28THT6 Thi ghép

24 2320713562  Thái Thị Mai  Lan 10/10/1999 Quảng Nam 28THT6 Thi ghép

25 25203100083  Hồ Anh  Thư 05/03/2000 Đà Nẵng 28THT6 Thi ghép

26 25202100555  Võ Thị Hồng  Hạnh 10/06/2001 Quảng Nam 28TSC2 Thi ghép

27 25203305754  Đặng Thị Trúc  Duyên 17/05/2001 Quảng Ngãi 28TYC5 Lần 1
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